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HỌC KỲ I

Từ 05/9/2020 đến 16/01/2021 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác)

	Tuần
	Tiết
	Tên chủ đề /Bài học
	Yêu cầu cần đạt (nội dung kiến thức, phẩm chất, năng lực) 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

(Nội dung tích hợp, điều chỉnh, bổ sung)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
2
	1-3
4-6

	Chủ đề 1: Các số từ 0 đến 10


	Tiết học đầu tiên
	* Kiến thức
- Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập Toán lớp 1. Giới thiệu các hoạt động chính thức khi học môn Toán lớp 1. Làm quen với đồ dùng học tập của môn Toán lớp 1.
	Cả lớp
	

	
	
	
	- Bài 1 (tiết 1,  2): Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5.

- Bài 1 (tiết 3): Các số 0,  1,  2,  3,  4,  5
	* Kiến thức

- Đếm, đọc, viết được các số từ 0 đến 5 - Sắp xếp được thứ tự các số từ 0 đến 5

* Phát triển năng lực

- Phát triển năng lực tư duy ở mức độ đơn giản.


	CN,nhóm
Cá nhân, tổ
	

	
	
	
	- Bài 2 (tiết 1,   2): Các số 6, 7, 8, 9, 10.


	* Kiến thức

- Đếm,  đọc,  viết được các số trong phạm vi 10. Sắp xếp được các số trong phạm vi 10 theo thứ tự từ bé đến lớn,  từ lớn đến bé. 

* Phát triển năng lực

- Phát triển năng lực tư duy ở mức độ đơn giản,  biết quan sát để tìm kiếm sự vật tương đồng.
	Cá nhân,nhóm, tổ
	

	3
	7-9
	
	- Bài 2 (tiết 3): Các số 6, 7, 8, 9, 10.
	
	
	

	
	
	
	- Bài 3 (tiết 1,  2): Nhiều hơn,  ít hơn,  bằng nhau

	* Kiến thức- Có biểu tượng ban đầu về nhiều hơn,  ít hơn,  bằng nhau.So sánh được số lượng của hai nhóm đồ vật qua sử dụng các từ nhiều hơn,  ít hơn,  bằng.

* Phát triển năng lực

- Thông qua việc só sánh được số lượng của mỗi cặp nhóm trong bài toán thực tiễn có hai hoặc ba nhóm sự vât.
	Cá nhân
	

	4
	10-12


	
	- Bài 4 (tiết 1,  2,  3): So sánh số


	* Kiến thức

- Nhận biết được các dấu >, <, =.Sử dụng được các dấu  >, <, = khi só sánh hai số. Nhận biết được cách so sánh,  xếp thứ tự các số trong phạm vi 10.

* Phát triển năng lực 

- Biết tìm ra nhóm sự vật có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất.
	Cá nhân, nhóm, cả lớp
	

	5
	13-15
	
	- Bài 4 (tiết 4): So sánh số
	
	Cá nhân
	

	
	
	
	- Bài 5 (tiết 1,  2): Mấy và mấy


	* Kiến thức:

- Biết mối liên hệ giữa các số trong phạm vi 10 làm cơ sở cho phép cộng sau này.

* Phát triển năng lực

- Phát triển năng lực tư duy ở mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm kiếm sự vật tương đồng.
	Cá nhân, nhóm, cả lớp
	

	6
	16-18
	
	- Bài 5 (tiết 3): Mấy và mấy
	
	Cá nhân, cả lớp
	

	
	
	
	- Bài 6 (tiết 1,  2): Luyện tập chung


	* Kiến thức

- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10. So sánh và sắp xếp được thứ tự  các số trong phạm vi 10. Gộp và tách được số trong phạm vi 10

* Phát triển năng lực

- Phát triển năng lực tư duy ở mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm kiếm sự vật tương đồng.
	Cá nhân, nhóm 
	

	7
	19-21
	
	- Bài 6 (tiết 3 và 4): Luyện tập chung
	
	Cá nhân,cả lớp
	

	
	
	Chủ đề 2: Làm quen với một số hình phẳng


	- Bài 7 (tiết 1): H/vuông,  h/ tròn,  h/tam giác,  h /chữ nhật


	* Kiến thức:

- Có biểu tượng ban đầu về hình vuông,  hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Nhận biết được các dạng hình trên thông qua các đồ vật thật, hình vẽ, các đồ dùng học tập.

* Phát triển năng lực 

- Bước đầu biết só sánh,  phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đãcho.

- Làm quen với đếm hình và đưa số liệu vào bảng. Gắn được các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh,  trong lớp học, ..
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	8
	22-24
	
	- Bài 7 (tiết 2): H/vuông,  h/ tròn,  h/tam giác,  h /chữ nhật
	
	
	

	
	
	
	- Bài 8 (tiết 1,  2): T/hành lắp ghép,  xếp hình
	* Kiến thức:

- Nhận dạng được các hình đã học (hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật). Nắm được một số thao tác đơn giản khi xếp, ghép các hình đơn lẻ thành tổng hợp theo yêu cầu.

* Phát triển năng lực:

- Rèn trí tưởng tượng không gian,  biết phân tích, tổng hợp khi xếp, ghép các hình.

- Gây hứng thú học tập khi HS tự xếp,  ghép được các hình mà mình thích.
	Nhóm, cả lớp
	

	9
	25-27
	
	- Bài 9 (1 tiết): Luyện tập chung
	* Kiến thức:

- Nhận dạng được các hình đã học (hình vuông , hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật) thông qua vật thật, đồ dùng học tập.

* Phát triển năng lực:

- Làm quen, phân tích, tổng hợp hình,  phát triển tính độc lập, sáng tạo,  … khi thực hiện xếp, ghép các hình, đếm hình. Bước đầu phát triển tư duy lôgic khi xếp ghép hình theo các nhóm có quy luật. Gắn việc nhận dạng hình với các đồ vật thực tế ở  xung quanh.
	Cá nhân,  cả lớp
	

	
	
	Chủ đề 3: Phép cộng,  phép trừ trong phạm vị 10


	- Bài 10 (tiết 1, 2): Phép cộng trong phạm vi 10


	* Kiến thức

- Nhận biết được ý nghĩa của phép cộng là “ gộp lại” là “ thêm vào”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm.

- Bước đầu nhận biết được đặc điểm của phép cộng với 0: số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó, 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó.Vận dụng được đặc điểm này trong thực hành tính.

Thực hiện phép cộng trong phạm vi 10. Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng ( theo thứ tự từ trái sang phải)

- Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng qua các công thức số ( dạng 3+4=4+3). Vận dụng tính chất này trong thực hành tính.
*phát triển năng lực;
- Viết được phép cộng phù hợp với tranh ảnh,  hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vắn đề cần giải quyết bằng phép cộng.
-nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ,mô hình đã có ; trả lời được câu hỏi của bài toán.


	Cá nhân, nhóm đôi, lớp
	

	10
	28-30
	
	- Bài 10 ( tiết 3, 4, 5): Phép cộng trong phạm vi 10
	
	Nhóm, lớp
	

	11

12
	31-33

34-36
	
	- Bài 10 (tiết 6): Phép cộng trong phạm vi 10
	
	Cá nhân
	

	
	
	
	- Bài 11 (tiết 1,  2): Phép trừ trong phạm vi 10

- Bài 11 (tiết 3,  4,  5): Phép trừ trong phạm vi 10
	* Kiến thức

- Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ.

- Thực hiện phép trừ trong phạm vi 10. Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính trừ.

* Phát triển năng lực:

- Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ ( giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống)

-Giao tiếp,  diễn đạt,  trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài toán, ..


	Cá nhân, nhóm đôi, lớp
	

	13
	37-39
	
	- Bài 11 (tiết 6): Phép trừ trong phạm vi 10
	
	Cá nhân
	

	
	
	
	- Bài 12 (tiết 1,  2): Bảng  cộng,  bảng trừ trong phạm vi 10
	* Kiến thức:

- Hình thành được bảng cộng,  bảng trừ trong phạm vi 10 và vận dụng tính nhẩm.

* Phát triển năng lực:

- Qua việc xây dựng bảng cộng,  bảng trừ,  thấy được mối quan hệ ngược giữa phép cộng và phép trừ,  từ đó phát triển tư duy logic,  liên hệ giải các bài toán có tình huống thực tế và vận dụng vào tính nhẩm.
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	14


	40-42


	
	- Bài 12 (tiết 3): Bảng  cộng,  bảng trừ trong phạm vi 10
	
	
	

	
	
	
	- Bài 13 (tiết 1,  2): Luyện tập chung


	* Kiến thức:

- Nhận biết được ý nghĩa thực tế của phép cộng,  phép trừ. Thực hiện được phép cộng,  phép trừ ( tính nhẩm) trong phạm vi 10.

* Phát triển năng lực:- Củng cố năng lực giải quyết vấn đề,  năng lực giao tiếp khi nêu được phép tính thích hợp với mỗi tình huống thực tế ( qua tranh vẽ).
	Cá nhân, nhóm


	

	15
	43-45
	
	- Bài 13 (tiết 3): Luyện tập chung
	
	Cá nhân, nhóm đôi
	

	
	
	Chủ đề 4: Làm quen với một số hình khối.


	- Bài 14 (tiết 1,  2): Khối lập phương,  khối hộp chữ nhật
	* Kiến thức:

-  Nhận biết được khối lập phương,  khối hộp chữ nhật qua các vật thật và đồ dùng học tập.

* Phát triển năng lực:

- Bước đầu phát triển trí tưởng tượng không gian,  liên hệ với thực tế,  có hứng thú học tập qua việc thực hành đếm hình,  xếp,  ghép khối lập phương,  khối hộp chữ nhật.
	Cá nhân, cả lớp
	

	16
	46-48
	
	- Bài 15 (tiết 1,  2) Vị trí,  định hướng trong không gian

- Bài 16 (1 tiết) Luyện tập chung
	* Kiến thức:

- Có nhận biết ban đầu về định hướng không gian ( trước – sau,  trên – dưới,  phải - trái,  ở giữa). Từ đó xác định được vị trí giữa các hình, 

* Phát triển năng lực:

-  Phát triển trí tưởng tượng không gian. Bước đầu phân tích xác định mối quan hệ vị trí giữa các hình. Gắn định hướng không gian với vị trí các đồ vật thực tế ( thường gặp quanh ta).
* Kiến thức:

- Củng cố nhận dạng khối lập phương,  khối hộp chữ nhật ( qua các hoạt động đếm hình,  xếp,  ghép hình,  trò chơi, ..)

* Phát triển năng lực:

-  Phát triển trí tưởng tượng,  định hướng không gian qua phân tích,  tổng hợp hình,  xếp,  ghép hình để nhận biết các khối lập phương,  khối hộp chữ nhật.
	Cá nhân, nhóm, cả lớp
Cá nhân, nhóm, lớp
	

	17

18

	49-51

52-54
	Chủ đề 5: Ôn tập học kỳ I


	Bài 17 (tiết 1,  2) Ôn tập các số trong phạm vi 10
	* Kiến thức:

- Ôn tập,  củng cố các số trong phạm vi 10 ( hình thành số,  nhận biết,  đọc,  viết số,  phân tích số,  sắp thứ tự,  so sánh số, …)

* Phát triển năng lực:

- Phát triển tư duy logic,  năng lực giải quyết vấn đề,  giao tiếp toán học khi tham gia các hoạt động trong bài học liên quan đến các số trong phạm vi 10.
	Cá nhân, nhóm, cả lớp


	

	
	
	
	- Bài 18 (tiết 1): Ôn tập phép cộng,  phép trừ trong phạm vi 10

- Bài 18 (tiết 2): Ôn tập phép cộng,  phép trừ trong phạm vi 10
	* Kiến thức:

- Ôn tập,  củng cố thực hiện phép cộng,  phép trừ trong phạm vi 10. Thực hiện tính nhẩm( qua bảng cộng,  trừ). Vận dụng nêu được phép tính thích hợp với tình huống thực tế liên quan.

* Phát triển năng lực:

- Phát triển tư duy logic,  năng lực giải quyết vấn đề,  giao tiếp toán học khi tham gia các hoạt động trong bài học liên quan đến các phép cộng,  phép trừ  trong phạm vi 10
	Cá nhân, nhóm, cả lớp


	

	
	
	
	- Bài 19 (1 tiết) Ôn tập hình học


	* Kiến thức:

- Nhận biết dạng tổng thể,  trực quan các hình phẳng,  hình khối đã học qua mô hình hoặc hình dạng các vật trong thực tế. 

* Phát triển năng lực:

- Làm quen với phân tích,  tổng hợp khi xếp,  ghép hình. Rèn tư duy logic khi xếp hình theo quy luật. Phate triển trí tưởng tượng,  định hướng không gian,  liên hệ với thực tế, …
	Cá nhân, nhóm, cả lớp


	

	
	
	
	- Bài 20 (1 tiết): Ôn tập chung
	Kiến thức:

- Thực hiện được các bài toán liên quan đến số, phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Viết được phép tính thích hợp với tình huống trong tranh vẽ.

* Phát triển năng lực:

-  Phát triển năng lực tư duy khi giải quyết một số bài toán “ mở”, bài toán có tình huống thực tế, …
	Cá nhân, nhóm, cả lớp


	


HỌC KỲ II

Từ tuần 19 đến tuần 35

	Tuần
	Tiết
	Tên chủ đề /Bài học
	Yêu cầu cần đạt (nội dung kiến thức, phẩm chất, năng lực)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú
(Nội dung tích hợp, điều chỉnh, bổ sung)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Tuần 19, 20
	Tiết

55-60
	Chủ đề 6: Các số đến 100


	Bài 21 (6 tiết): Số có hai chữ số
	* Kiến thức

Bước đầu nắm được cấu tạo số , từ đó biết đọc,  viết, xếp thứ so sánh các số có hai chữ số

* Phát triển năng lực

Bước đầu thấy được sự “ khái quát hóa” trong việc hình thành các số trong phạm vi 10 đến các số có hai chữ số trong phạm vi 100.
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	Tuần

21
	Tiết

61-63
	
	Bài 22 (3 tiết): So sánh số có hai chữ số
	* Kiến thức

Biết cách so sánh các số có hai chữ số

Vận dụng để xếp thứ tự các số , xác định số lớn nhất , số bé nhất trong một nhóm các số cho trước ( có không quá 4 số)

* Phát triển năng lực

Phát triển năng lực phân tích ,  so sánh,  đối chiếu khi tìm cách so sánh hai số .Năng lực vận dụng từ quy tắc (mô hình) so sánh hai số có hai chữ số vào các trường hợp cụ thể,  giải các bài toán thực tế..
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	Tuần

22
	Tiết

64
	
	Bài 23 (1 tiết): Bảng các số từ 1 đến 100
	* Kiến thức
Nhận biết được số 100 (99 thêm 1 là 100, 100 = 10 chục); đọc,  viết được số 100. Biết lập bảng các số từ 1 đến 100.

* Phát triển năng lực

Thông qua việc só sánh , phân tích thứ tự số,  hình thành bảng các số từ 1 đến 100,  đếm các số tự nhiên theo quy luận …( cách đều 2) HS được phát triển tư duy loogic,  phân tích tổng hợp.
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	
	Tiết

65, 66
	
	Bài 24 (2 tiết): Luyện tập chung
	* Kiến thức
Nhận biết được số có hai chữ số , cấu tạo số .Đọc , viết số , so sánh và xếp được thứ tự các số có hai chữ số.

* Phát triển năng lực 

Qua một số bài toán vui, HS làm quen với phương pháp phân tích ,  tổng hợp,  phát triển tư duy lôgic, năng lực giải quyết vấn đề.
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	Tuần   23, 24
	Tiết

67, 68
	Chủ đề 7: Độ dài và đo độ dài


	Bài 25 (2 tiết): Dài hơn, ngắn hơn


	* Kiến thức:

Nhận biết được và biết cách xác định đồ vật nào dài hơn , đồ vật nào ngắn hơn,  hai đồ vật dài bằng nhau.

* Phát triển năng lực
Bước đầu làm quen với phương pháp đối chiếu , so sánh, xác định mối quan hệ ngược nhau.
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	
	Tiết

69, 70
	
	Bài 26 (2 tiết): Đơn vị đo độ dài
	* Kiến thức 

- Nhận biết được đơn vị đo độ dài dạng đơn vị tự quy ước và đơn vị đo cm.Có biểu tượng về “độ dài” của vật.

- Biết cách đo độ dài một số đồ vật theo đơn vị cm hoặc đơn vị tự quy ước.

*Phát triển năng lực

- Qua hoạt động thực hành đo,  học sinh biết phân tích , so sánh độ dài các vật theo số đo của vật .

-Phát triển tư duy qua ước lượng ,  so sánh độ dài của các vật trong thực tế.
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	
	Tiết

71, 72
	
	Bài 27 (2 tiết): Thực hành ước lượng và đo độ dài.


	* Kiến thức:

- Biết cách thực hiện ước lượng và đo độ dài những đồ vật thực tế ở trong lớp học , ở xung quanh , gần gũi các em theo đơn vị “tự quy ước” như gang tay,  sải tay,  bước chân và theo đơn vị cm.

- Có biểu hiện về độ dài các đơn vị đo “quy ước”.

* Phát triển năng lực 

- Biết phân tích , so sách các độ dài ước lượng với độ dài thực tế.

- HS được trải nghiệm , vận dụng cách đo độ dài vào việc đo các đồ vật có trong thực tế ,  lớp học,  qua đó rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề trong thực tế.
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	Tuần 25, 26


	   Tiết

73, 74


	
	Bài 28 (2 tiết): Luyện tập chung
	* Kiến thức:
- Cảm nhận đúng về dài hơn-ngắn hơn, cao hơn-thấp hơn.

- Thực hành giải quyết được các vấn đề thực tế đơn giảng liên quan đến đo độ dài .

* Phát triển năng lực:

- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản,  đặc biệt là khả năng quan sát .

- Bước đầu biết chỉ ra chứng cứ và lập luận có cơ sở, có lí lẽ trước khi kết luận .

- Xác định cách thức giải quyết vấn đề.

- thực hiện và trình bày giải pháp cho vấn đề. 
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	
	Tiết

75, 76
	Chủ đề 8: Phép cộng , phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100


	Bài 29 (2 tiết): Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số.
	* Kiến thức

- Hiểu được ý nghĩa thực tế của phép cộng (hình thành phép cộng qua thao tác với que tính , bài toán thực tế).

- Thực hiện được phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số .Thực hiện được tính nhẩm.

* Phát triển năng lực:

- Giải được các bài toán thực tế có liên quan tới phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số.

- Rèn luyện tư duy. Khả năng diễn đạt giao tiếp khi giải toán vui,  trò chơi,  toán thực tế .
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	
	Tiết

77, 78
	
	Bài 30 (2 tiết): Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số
	* Kiến thức:

- Hiểu được ý nghĩa thực tế của phép cộng .

- Thực hiện được phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số (không nhớ).Biết tính nhẩm trong trường hợp đơn giản.

* Phát triển năng lực:

- Giải được các bài toán tình huống thực tế liên quan tới phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số.

- rèn luyện tư duy,  khả năng diễn đạt khi giải các bài toán vui , trò chơi,  toán thực tế.
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	Tuần 27
	Tiết

79, 80, 81
	
	Bài 31 (3 tiết): Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
	* Kiến thức:

- Hiểu được ý nghĩa thực tế của phép trừ( hình thành phép trừ qua bài toán thực tế)

- Thực hiện được phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số.

* Phát triển năng lực:

- Giải các bài toán thực tế có liên quan đến phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số.

- Rèn luyện tư duy,  khả năng diễn đạt giao tiếp khi giải toán vui ,  trò chơi,  toán thực tế. 
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	Tuần

28
	Tiết

82, 83, 84
	
	Bài 32 (3 tiết): Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số
	* Kiến thức:

-  Hiểu được ý nghĩa thực tế của phép trừ( qua bài toán thực tế để hình thành phép trừ cần tính).

- Thực hiện được phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.

* Phát triển năng lực:

- Giải các bài toán tình huống thực tế có liên quan đến phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số(nêu phép tính thích hợp với tình huống trong tranh).

- Rèn luyện tư duy,  khả năng diễn đạt  khi giải các bài toán vui, trò chơi, toán thực tế. 
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	Tuần 29, 30


	Tiết

85, 86, 87, 88
	
	Bài 33 (4 tiết): Luyện tập chung
	* Kiến thức:

- Đặt tính và thực hiện được phép tính cộng, trừ (không nhớ) số có hai chữ số .

- Tính nhẩm được các phép cộng và trừ ( không nhớ) số có hai chữ số.

* Phát triển năng lực:

- Đọc hiểu và tự nêu phép tính các bài toán yêu cầu đặt phép tính.
	Cá nhân, nhóm
	

	
	Tiết

89, 90
	Chủ đề 9: Thời gian,  giờ và lịch


	Bài 34 (2 tiết): Xem giờ đúng trên đồng hồ


	* Kiến thức:

- Biết xem giờ đúng trên đồng hồ.

- Đọc được giờ đúng trên đồng hồ

* Phát triển năng lực:

- Thực hiện các thao tác tư duy ở mức độ đơn giản,  quan sát tranh.
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	Tuần  31, 32


	Tiết

91, 92
	
	Bài 35 (2 tiết): Các ngày trong tuần
	* Kiến thức:

- Nhận biết được các ngày trong một tuần lễ ,  một tuần lễ có 7 ngày.

- Bước đầu làm quen và hiểu các khái niệm “hôm qua”,  “hôm nay”,  “ngày mai”.

* Phát triển năng lực:

- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản,  đặc biệt là khả năng quang sát.

-Bước đầu biết chỉ ra chứng cứ và lập luận có cơ sở,  có lí lẽ trước khi kết luận .

- Xác định cách thức giải quyết vấn đề.

-Thực hiện và trình bày giải pháp cho vấn đề.
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	
	Tiết

93, 94
	
	Bài 36 (2 tiết): Thực hành xem lịch và giờ
	* Kiến thức:

- Giair quyết được các vấn đề thực tế đơn giản liên quan đến đọc giờ đúng trên đồng hồ.

- Biết xem lịch để xác định các ngày trong tuần.

* Phát triển năng lực:

- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản,  đặc biệt là khả năng quan sát .

- Bước đầu biết chỉ ra chứng cứ và lập luận có cơ sở,  có lí lẽ trước khi kết luận .

- Xác định cách thức giải quyết vấn đề.
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	
	Tiết

95, 96
	
	Bài 37 ( 2 tiết): Luyện tập chung
	* Kiến thức:

- Giải quyết được các vấn đề thực tế đơn giản liên quan đến đọc giờ đúng và xem lịch.

* Phát triển năng lực:

- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản,  đặc biệt là khả năng quan sát .

- Bước đầu biết chỉ ra chứng cứ và lập luận có cơ sở,  có lí lẽ trước khi kết luận .

- Xác định cách thức giải quyết vấn đề.

- Thực hiện và trình bày giải pháp cho vấn đề.
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	Tuần 33


	Tiết

97, 98, 99
	Chủ đề 10: Ôn tập cuối năm


	Bài 38 (3 tiết): Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10
	* kiến thức:

- Ôn tập củng cố kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 10, phân tích số,  đọc viết số,  xếp thứ tự và so sánh số.

- Củng cố bài toán có lời văn( bài toán thực tế về phép cộng,  phép trừ).Quan sát tranh , viết phép tính thích hợp và nêu câu trả lời.

- Củng cố thực hiện tính ( tính nhẩm) các phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10( dựa vào bảng cộng , trừ trong phạm vi 10). Thực hiện tính trong trường hợp có hai dấu phép tính. Nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .

* Phát triển năng lực:

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế ( giải quyết các tình huống thực tế).

- Rèn khả năng diễn đạt , trình bày,  giao tiếp toán học thông qua trả lời các câu hỏi của bài toán có lời văn , bài toán vui có tính loogic,  trò chơi toán học.

- Thấy được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	Tuần 34


	Tiết

100, 101, 102
	
	Bài 39 (3 tiết): Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100
	* Kiến thức:
- Ôn tập,  củng cố kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 100( số có hai chữ số ); về đọc , viết số , cấu tạo , phân tích số,  xếp thứ tự và so sánh số.

- Ôn tập ,  củng cố vận dụng quy tắc tính ( đặt tính rồi tính), tính nhẩm,  tính trong trường hợp có hai dấu phép tính , vận dụng vào giải toán có lời văn ( toán thực tế)để nêu phép tính thích hợp và nêu câu trả lời.

* Phát triển năng lực:

-  Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế,  phát triển trí tưởng tượng,  tư duy loogic qua bài toán vui,  trò chơi,  năng lực mô hình hóa,  giao tiếp (qua áp dụng quy tắc tính ,  diễn đạt ).
	Cá nhân, nhóm, lớp
	

	Tuần 35
	Tiết

103, 104

Tiết

105
	
	Bài 40 (2 tiết): Ôn tập hình học và đo lường
	* kiến thức:

- Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật,  khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

- Nhận biết được dài hơn , ngắn hơn, đơn vị đo độ dài cm.

- Nhận biết được tuần lễ có 7 ngày và tên gọi,  thứ tự các ngày trong tuần lễ ;xác định được thứ , ngày trong tuần lễ dựa vào tờ lịch hằng ngày.

- Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ.

* Phát triển năng lực:

- Thực hiện được các thao tác tư duy như quan sát , nhận biết,  phân tích,  tổng hợp,  khái quát hóa,  diễn dịch ( ở mức độ đơn giản).

- Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm và ước lượng độ dài của các vật quen thuộc.
	Cá nhân, lớp
	

	
	
	
	Bài 41 (1 tiết): Ôn tập chung 
	* Kiến thức:
- Đọc,  viết,  xếp thứ tự được các số có hai chữ số.

- thực hiện được phép cộng , phép trừ các số có hai chữ số trong phạm vi 100.

- Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ.

- Xác định được thứ , ngày trong tuần dựa vào tờ lịch hằng ngày.

- Nhận dạng được các hình đã học.

*Phát triển năng lực:
- Nhận biết và viết được phép cộng , phép trừ phù hợp với câu hỏi của bài toán thực tiễn và tính đúng kết quả.

- Thực hiện được đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm.

- Thực hiện được các thao tác tư duy như quan sát,  nhận xét,  khái quát hóa ( ở mức độ đơn giản). 
	Cá nhân, lớp
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